
STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Số QĐ công 

nhận

1 Đào Văn Chiến Tổ trưởng TDP 1 thị trấn

2 Trần Thị Nuôi Tổ trưởng TDP 2 thị trấn

3 Trần Đức Thắng Tổ trưởng TDP 3 thị trấn

4 Vũ Đình Tích Tổ trưởng TDP 4 thị trấn

5 Nguyễn Văn Mạnh Tổ trưởng TDP 5 thị trấn

6 Nguyễn Văn Cai Tổ trưởng TDP 6 thị trấn

7 Tạ Thị Ca Tổ trưởng TDP 7 thị trấn

8 Vũ Đình Hưng Tổ trưởng TDP 8 thị trấn

9 Phan Văn Thoa Tổ trưởng TDP 9 thị trấn

10 Cồ Như Diệp Tổ trưởng TDP 10 thị trấn

11 Vũ Văn Vinh Tổ trưởng TDP 11 thị trấn

12 Nông Văn Tìn Tổ trưởng TDP 12 thị trấn

13 Phan Văn Kừu Tổ trưởng TDP 13 thị trấn

14 Pon A Kỳ Tổ trưởng TDP 14 thị trấn

15 Cao Thành Trung Bí thư đoàn TN thị trấn.

16 Nguyễn Thị Ninh Trạm trưởng trạm Y tế thị trấn.

17 Trần Thị Hiền HT trường THCS thị trấn.

18 Đoàn Chúc Lịch Quyền HT trưởng TH thị trấn.

19 Vũ Thị Lâm HT trường Mầm Non thị trấn.

20 Phạm Thị Tình HT trường TH&THCS Bản Trung

21 Tẩn Sểnh Mẩy Công chức Tư pháp- Hộ tịch

22 Lê Công Lập Công chức Tư pháp- Hộ tịch

23 Hoàng Quốc Lịch Công chức Địa chính

24 Tẩn Láo Sử Công chức Văn phòng

25 Vùi Thị Xuyến CT HLHPN

26 Lò A Săn Chỉ huy trưởng quân sự xã

27 Giàng Văn Tấn Công chức Văn hóa

28 Nguyễn Thị Xuân Công chức Địa chính

29 Trang A Chạp Trưởng thôn Nậm Chạc

30 Trần Văn Thắng Trưởng Thôn Cửa Suối

31 Tẩn Văn Ỏn Trưởng Thôn Biên Hòa

32 Tẩn Sài Phây Trưởng Thôn Nậm Khoang

33 Tẩn Chỉn Phiểu Trưởng Thôn Suối Thầu

34 Tẩn Ỳ Chu Trưởng Thôn Suối thầu 3

35 Phùng Tiến Cường Trưởng thôn Nậm Giang 2

DANH SÁCH

Tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bát Xát

Thị trấn Bát Xát

Xã Nậm Chạc

QĐ số 49/QĐ-

UBND

Quyết định số 

42/QĐ-UBND



36 Hầu A Mị Trưởng thôn Nậm Giang 1

37 Trần Thị Lành Công chức TP-HT

38 Nguyễn Quốc Huy Công chức Văn phòng- Thống kê

39 Nguyễn Thế Din Công chức địa chính

40 Trần Thị Hạt Công chức địa chính

41 Mà Thị Huyên Công chức Văn hóa - Xã hội

42 Cồ Thị Nhung Công chức Văn hóa - Xã hội

43 Phạm Thị Yến Công chức Kế toán

44 Chảo A Sâm Chỉ huy trưởng QS

45 Nguyễn Khánh Toàn Trưởng công an

46 Bùi Thị Sáu Công chức Văn Phòng - Thống Kê

47 Trần Văn Hoàng Công chức TP-HT

48 Trần Thị Huyền Công chức kế toán

49 Lục Thùy Ninh Công chức Văn phòng- Thống kê

50 Lê Minh Tuyên Trưởng thôn Minh Trang

51 Vũ Đức Năm Trưởng thôn Minh Tân

52 Đặng Văn Hàn Trưởng thôn Bản Trang

53 Lý A Cường Trưởng thôn Ná Lùng

54 Mai Thị Tho Trưởng thôn Tân Long

55 Gì A Sầu Trưởng thôn Sơn Hà

56 Sùng A Phử Trưởng thôn Tân Giang

57 Tẩn A Vèn Trưởng thôn Nậm Chỏn

58 Lý Văn Nện Trưởng thôn Vĩ Kẽm

59 Vàng A Hải Trưởng thôn Dìn Pèng

60 Sùng A Chu Trưởng thôn Tả Câu Liềng

61 Lò A Và Trưởng thôn Séo Phìn Than

62 Nguyễn Thị Liền Công chức Tư pháp - Hộ tịch

63 Lương Thị Cúc Công chức Văn phòng- Thống kê

64 Nguyễn Thành Đô Công chức địa chính

65 Trần Trung Công chức địa chính

66 Nguyễn Đức Thành Công chức Văn hóa - Xã hội

67 Lý A Hùng Công chức Văn hóa - Xã hội

68 Trần Thị Thêm Công chức Kế toán

69 Nguyễn Thành Trung Chỉ huy trưởng quân sự

70 Phạm Văn Hoàn Trưởng công an

71 Hoàng Văn Năm Trưởng thôn Km0

72 Vũ Văn Thanh Trưởng thôn 1

73 Hoàng Xuân Nghì Trưởng thôn 3

74 Nguyễn Khắc Văn Trưởng thôn 2

75 Lý A Ninh Trưởng thôn San Bang

76 Chảo Láo San Trưởng thôn San Lùng

Xã Cốc Mỳ

Bản Vược

QĐ số 58/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2021

QĐ số 48/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2021



77 Chảo Láo San Trưởng thôn Sơn Hà

78 Chảo Chằn Chòi Trưởng thôn Mường Đơ

79 Nguyễn Mai Quyên Giáo viên trường THCS

80 Lù Văn Xuân Phó chủ tịch UBND

81 Hoàng Thị Bích Công chức Tư pháp - hộ tịch

82 Nguyễn Thị Hồng Nhung Công chức Tư pháp - hộ tịch

83 Trần Ngọc Tân CHT BCH QS

84 Tô Thị Yến Kế toán

85 Hoàng Văn Tưởng Văn hóa XH

86 Đỗ Đình Hoạt Văn phòng - TK

87 Vũ Thị Thu Hòa Văn phòng - TK

88 Trần Thị Yên Văn phòng - TK

89 Phạm Thị Tươi Văn hóa XH

90 Vũ Đức Kiên Trưởng thôn

91 Làng Văn Kèn Trưởng thôn

92 Hoàng Văn Lài Trưởng thôn

93 Vàng Văn Sưởng Trưởng thôn

94 Hoàng Văn Mí Trưởng thôn

95 Trần Văn Thường Chủ tịch Hội cựu chiến binh

96 Trần Xuân Lệ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

97 Làng Văn Thu BTĐ

98 Hoàng Văn Ngọc Chủ tịch Hội nông dân

99 Nguyễn Tiến Hùng HT trường cấp 2

100 Nguyễn Văn Tiến HT trường cấp 1

101 Lý Tuyết Mai HT trường mầm non

102 Nguyễn Thị Chinh Trưởng trạm y tế

103 Vi Thanh Quyền Trưởng thôn Làng Pẳn

104 Vàng Văn Sìn Trưởng thôn Làng Quang

105 Lý Văn Sìn Trưởng thôn Làng Kim

106 Hù Văn Lợi Trưởng thôn Làng San

107 Lù Vãn Dùng Trưởng thôn Làng Toòng

108 Trần Văn Mới Trưởng thôn Đồng Quang

109 Hoàng Thanh Lìn Trưởng thôn An Thành

110 Đặng Văn Bình Trưởng thôn Tả Trang

111 Vàng Văn Kim Trưởng thôn Làng Hang

112 Trần Quốc Tịch Trưởng thôn Kim Tiến

113 Hoàng Quốc Tiến Trưởng thôn An Quang

114 Vương Văn Sin Trưởng thôn Vĩ Kẽm

115 Lý A Dế Bí thư chi bộ thôn Pờ Sì Ngài
QĐ 01/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

Quang Kim

Pa Cheo

Xã Mường Vi

QĐ số 48/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2021

Quyết định số 

45/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2021

QĐ số 48/QĐ-

UBND ngày 

30/3/2020



116 Lý A Tung Trưởng thôn Pờ Sì Ngài
QĐ 01/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

117 Má Thị Chúng
Chi hội trưởng phụ nữ 

thôn Pờ Sì Ngài

QĐ 01/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

118 Má A Páo Trưởng thôn Kin Sáng Hồ
QĐ 02/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

119 Hầu A Dả
Trưởng ban công tác mặt trận

thôn Kin Sáng Hồ

QĐ 02/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

120 Vừ Thị Mỷ
Chi hội trưởng phụ nữ

thôn Kin Sáng Hồ

QĐ 02/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

121 Trang A Sùng Bí thư chi bộ thôn Tả Lèng
QĐ 03/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

122 Sùng A Chỉnh Trưởng thôn Tả Lèng
QĐ 03/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

123 Sùng Thị Vu
Chi hội trưởng phụ nữ 

thôn Tả Lèng

QĐ 03/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

124 Cứ A Trang Bí thư chi bộ thôn Xéo Pa Cheo
QĐ 04/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

125 Hầu Thị May
Trưởng ban công tác mặt trận

thôn Xéo Pa Cheo

QĐ 04/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

126 Châu A Páo Trưởng thôn Xéo Pa Cheo
QĐ 04/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

127 Lý A Súng Trưởng thôn Tả Pa Cheo
QĐ 05/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

128 Cứ Thị Dở
Chi hội trưởng phụ nữ thôn 

Tả Pa Cheo

QĐ 05/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

129 Lý  A Trang Bí thư chi bộ thôn Tả Pa Cheo
QĐ 05/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

130 Sùng A Sáng Bí thư chi bộ thôn Bản Giàng
QĐ 06/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

131 Lý A Lử Trưởng thôn Bản Giàng
QĐ 06/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021

132 Trang Thị Khu
Chi hội trưởng phụ nữ 

thôn Bản Giàng

QĐ 06/QĐ-

HĐPBGDPL ngày 

10/3/2021



133  Vũ Thị Minh Công chức Tư pháp- Hộ tịch

134 Hoàng Văn Châu Trưởng thôn Bản Xèo

135 Hoàng Láo Sì Trưởng thôn Thành Sơn

136 Tẩn Duần Thiền Trưởng thôn San Lùng

137 Chảo Chìu Lùng Bí thư chi bộ thôn Cán Tỷ

138  Cao Văn Dương Trưởng công an xã

139 Vũ Mạnh Cường Chỉ huy trưởng quân sự xã

140 Hù Thị An Công chức Địa chính

141 Tao Thị Phượng Công chức Văn Hóa- Xã hội

142 Phạm Văn Thế Công chức Văn phòng- Thống kê

143 Trần Văn Toàn Hiệu trưởng MN- TH- THCS Bản Xèo

144 Vương Thị Quý Trưởng trạm y tế Bản Xèo

145 Tao Thị Bức Chủ tịch hội phụ nữ xã

146 Lò Văn Nhị Chủ tịch UBMTTQ xã

147 Tẩn Láo Tả Bí thư  đoàn thanh niên xã

148 Hoàng Thị Chuyền Chủ tịch hội nông dân xã

149 Hoàng Văn Ngán Chủ tịch hội cựu chiến binh xã

150 Trần Văn Xuân Công chức Tư pháp- Hộ tịch

151 Tẩn Lở Mẩy Công chức Tư pháp- Hộ tịch

152 Nguyễn Thị Mai Công chức địa chính

153 Trần Phương Bắc Công chức địa chính

154 Hoàng Việt Hùng Công chức địa chính

155 Vàng Láo San Công chức Văn hóa - Xã hội

156 Trần Tú Anh Công chức Văn hóa - Xã hội

157 Vàng Láo Sểnh Công chức Văn Phòng

158 Hoàng Kiều Oanh Công chức kế toán

159 Ngô Thị Nga Công chức kế toán

160 Tẩn Láo Tả Chi huy trưởng quân sự

161 Phàn Cói Mẩy Trưởng thôn Van Hồ

162 Tẩn Sử Mẩy Trưởng thôn Sải Duần

163 Châu Văn Liều Trưởng thôn Tả Trang

164 Tẩn Xành Tịnh Trưởng thôn Sùng Bang

165 Lý Chằn Phủ Trưởng thôn Trung Hồ

166 Chảo Duần Phấu Trưởng thôn Láo Vàng

167 Vàng Láo Tả Trưởng thôn Trung Chải

168 Lý A Khé Trưởng thôn Lò Suối Tủng

169 Phàn Láo Tả Trưởng thôn Suối Chải

170 Tẩn Láo Tả Trưởng thôn Láo Sáng

171 Chảo Láo Lở Phó chủ tịch UBND xã

QĐ số 23/QĐ

-UBND ngày

 29/3/2021

QĐ số 46/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

QĐ số 05/QĐ

-UBND ngày

 16/4/2021

Bản Xèo

Phìn Ngan

Tòng Sành



172 Chảo Láo Tả Công chức Tư pháp-hộ tịch

173 Vi Văn Sạch Công chức Tư pháp-hộ tịch

174 Nguyễn Thanh Sắc Trưởng công an xã

175 Hoàng Trọng Vũ Chỉ Huy trưởng

176 Hoàng Ông Hải  Văn phòng thống kê

177 Lù Văn Vinh Văn phòng thống kê

178 Nguyễn Thị Hương Văn phòng thống kê

179 Hoàng Cói Mẩy Công chức địa chính

180 Vũ Thị Kim Ngân Công chức địa chính

181 Triệu Thị Lưu Công chức văn hóa

182 Nguyễn Văn Hiền Trạm trưởng Y tế xã

183 Hoàng Thị Thắm Công chức kế toán

184 Chảo Láo Sử Chủ tịch MTTQ

185 Tẩn Sểnh Chiêu Chủ tịch hội phụ nữ xã

186 Lò Láo San Chủ tịch Cựu chiến binh

187 Phàn Láo Ú Công chức Tư pháp-hộ tịch

188 Đào Thị Phượng Chức chức địa chính

189 Nguyễn Hữu Vụ Chức chức Kế toán-Tài chính

190 La văn Hiện Trưởng Công an xã

191 Tẩn Láo Sỳ Chỉ huy trưởng

192 Phàn Láo Xỳ Công chức Tư pháp-hộ tịch

193 Sùng A Sùng Công chức văn hóa

194 Tẩn Nảy khé Công chức văn hóa

195 Tẩn Láo Tả Công chức văn phòng

196 Lương Thị Phú Công chức văn phòng

197 Tạ Duy Tình Hiệu trưởng TH,THSC

198 Vũ Văn Minh Hiệu trưởng TH,THSC

199 Sào Ha Giờ Trưởng thôn A Lù 1

200  Sào Do Giá Trưởng thôn A Lù II

201 Tẩn Láo Khé Trưởng thôn Tả Suối Câu

202 Thào A Xúa  Trưởng thôn Séo Phin Chư

203 Tẩn Chỉn Phây Trưởng thôn Ngải Chồ

204 Tẩn Láo San Trưởng thôn Khu Chu Lìn

205 Chảo Láo Tả Trưởng thôn Khoa San Chải

206 Lù A Dơ Trưởng thôn Phin Chải 1

207 Lù A Lùng Trưởng thôn Phin Chải II

208 Sùng A Tung Trưởng thôn Chin Chu Lìn

209 Sùng A Tu Trưởng thôn Cán cấu

210 Sùng A Súng Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng

211 Hầu A Xù Trưởng thôn Ngải Thầu Hạ

212 Lù A Lềnh Chủ Tịch MTTQVN Xã

213 Sùng A Páo Chủ Tịch Hội Nông dân

QĐ số 05/QĐ

-UBND ngày

 16/4/2021

QĐ số 24/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

A Lù



214 Sào Xe Hờ Bí thư đoàn thanh Niên

215 Chu Gì Xú Chủ Tịch Hội phụ nữ

216 Tấn Láo Lở Chủ Tịch Hội cựu chiến binh

217 Lý Vần Vảng Trưởng thôn Tả Chải 

218 Chảo Duần Hin Bí thư chi bộ kiêm MTTQ Thôn Tả Chải

219 Lý Láo Lở Công an viên Thôn Tả Chải

220 Chảo Tả Mẩy Chi hội trưởng phụ nữ Thôn Tả Chải

221 Lý Díu Hin
Bí thư chi bộ kiêm HCCB Thôn Nậm 

Pung

222 Lý Láo Tả
Trưởng thôn kiêm HND Thôn Nậm 

Pung

223 Tẩn Láo Tả Công An viên Thôn Nậm Pung

224 Tẩn Sử Mẩy
Trưởng ban công tác MT Thôn Nậm 

Pung

225 Lý Vần Thàng Trưởng Thôn Kin Chu Phìn I

226 Tẩn Phù Siểu
Công an viên  kiêm MTTQ Thôn Kin 

Chu Phìn I

227 Lý Gì Do
Hội cựu chiến binh kiêm ĐTN Thôn Kin 

Chu Phìn I

228 Tẩn Tả Mẩy
Chi hội trưởng phụ nữ Thôn Kin Chu 

Phìn I

229 Lý Dì Go
Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thôn 

Kin Chu Phìn II

230 Lý Gì Su
MTTQ kiêm phụ nữ Thôn Kin Chu Phìn 

II

231 Lý Chu Do Công An viên Thôn Kin Chu Phìn II

232 Phàng Thị Dở Chủ tịch UBND xã

233 Phàng A Quả Phó chủ tịch UBND xã

234 Lương Thanh Xuân Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

235 Ngô Văn Trường Trưởng Ban Công an xã

236 Chảo Láo San Chỉ huy trưởng BCH QS xã

237 Sùng A Cù Công chức Văn hoá - Xã hội

238 Phạm Xuân Hùng Công chức Địa chính xã

239 Nguyễn Thị Kim Nhung Công chức Tài chính - Kế toán xã

240 Hoàng Thị Niềm Công chức Văn phòng - Thống kê xã

241 Đặng Thị Ngọc Công chức Tài chính - Kế toán xã

242 Lý Văn Chin Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

243 Tẩn Láo Tả Công chức Văn phòng - Thống kê xã

QĐ số 52/QĐ

-UBND ngày

 19/4/2021

QĐ số 24/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

QĐ số 51/QĐ

-UBND ngày

 6/5/2019

Nậm Pung

Dền Thàng



244 Tẩn Sành Dìn Công chức Văn phòng - Thống kê xã

245 Sùng A Ma Trưởng Trạm Y Tế xã Dền Thàng

246 Vũ Văn Thành Hiệu trưởng trường THCS bán trú

247 Sùng A Chao Trưởng thôn Tả Phìn

248 Sùng A Páo Trưởng thôn Bản Phố

249 Lầu A Cở Trưởng thôn Sín Chải

250 Giàng A Dính Trưởng thôn Dền Thàng 1

251 Giàng A Thếnh Trưởng thôn Dền thàng2

252 Tráng A Vảng Trưởng thôn Ngải Thầu

253 Sùng A Dính Chủ tịch MTTQVN xã

254 Phàng Thị Le Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã

255 Sùng A Cá Bí thư Đoàn Thanh Niên xã

256 Sùng A Phùng Chủ tịch hội cựu chiến binh

257 Vừ A Lè Chủ tịch Hội nông dân xã

258 Phạm Thị Thảo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

259 Nguyễn Thị Thủy Công chức Văn phòng- Thống kê

260 Trần Thị Yến Công chức địa chính

261 Tẩn Văn Hùng Công chức Văn phòng- Thống kê

262 Thào Thị Sấy Công chức Văn hóa - Xã hội

263 Hoàng Thị Sim Công chức Văn phòng- Thống kê

264 Trương Mạnh Hùng Công chức Kế toán

265 Tẩn Minh Tuấn Chỉ huy trưởng quân sự

266 Lương Hồng Hà Trưởng công an

267 Lý A Vàng Trưởng thôn Phìn Páo

268 Sùng A Nhè Trưởng thôn Xéo Tả Lé

269 Giàng A Tráng Trưởng thôn Tả Tà Lé

270 Lý A Vàng Trưởng thôn Trung Hồ

271 Sùng A Su Trưởng thôn Pờ Hồ

272 Phạm Văn Thiết
HT. Trường PTDT BT Tiểu học và 

THCS

273 Dương Thị Thu Minh Hiệu trưởng trường MN

274 Vũ Đình Thúy Trưởng trạm y tế

275 Lý A Hồ CT.MTTQ xã

276 Lý A Tỏa CT.hội CCB

277 Lý A Lềnh CT. hội ND

278 Vàng Thị Má CT. hội PN

279 Vàng A Sử Bí thư đoàn TN

280 Phà Thó tra Chủ tịch cựu chiến binh

281 Vàng A Sáu Trưởng thôn Hồng Ngài

282 Phu Mò Giờ Chủ tịch Hội nông dân xã

QĐ số 52/QĐ

-UBND ngày

 19/4/2021

QĐ số 27/QĐ

-UBND ngày

 31/3/2021

QĐ số 27/QĐ

-UBND ngày

 24/3/2021

Trung Lèng Hồ

Y Tý



283 Tẩn Chỉn Phủng Trưởng thôn Sim San 2

284 Sìn Trang Sin Công chức văn hóa xã

285 Tẩn Phù Tìn Trưởng thôn Sim San 1

286 Đinh Thiên Hạ Trưởng công an xã

287 Chu Gì Thó Công chức Tư pháp- hộ tịch

288 Ly Gớ Giờ Trưởng thônTrưởng thôn Sín Chải

289 Vàng Thị Lực Công chức Tư pháp- hộ tịch

290 Ly Có Lúy Bí thư Đoàn xã

291 Ly Giá Sơ Chủ tịch UBMTTQ xã

292 Sần Xe Sứ Trưởng thôn Lao Chải

293 Trần Thế Anh Công chức Địa chính

294 Vùi Lưu Thuyên Công chức văn hóa xã

295 Ly Cá Sứ Trưởng thôn

296 Trần Sĩ Thanh Công chức Kế toán xã

297 Vi Nguyễn Thúy Hường Công chức Văn phòng- Thống kê

298 Hầu A Cử Trưởng thôn Ngải Trồ

299 Ly Cà Gió Trưởng thôn Tả Gì Thàng

300 Sần Thó Mơ Chủ tịch hội phụ nữ xã

301 Phu Che Thó Công chức văn hóa xã

302 Phà Ta Có Trưởng thôn Mò Phú Chải

303 Vàng A Lềnh Chỉ huy trưởng xã

304 Bùi Tiến Dũng Công chức kế toán

305 Vàng A Chứ Trưởng thôn Phan Cán Sử

306 Nguyễn Đức Hạnh Công chức địa chính

307 Tráng A Lử Trưởng thônTrung Chải

308 Sần Thó Mừ Công chức Văn phòng- Thống kê

309 Phan Văn Thắng Công chức địa chính

310 Vàng A Hù Trưởng thôn Phìn Hồ

311 Trần Văn Xuân Công chức TP- HT

312 Tẩn Lở Mẩy Công chức TP- HT

313 Nguyễn Thị Mai Công chức địa chính

314 Trần Phương Bắc Công chức địa chính

315 Hoàng Việt Hùng Công chức địa chính

316 Vàng Láo San Công chức Văn hóa - Xã hôi

317 Trần Tú Anh Công chức Văn hóa - Xã hôi

318 Vàng Láo sểnh Công chức Văn Phòng

319 Hoàng Kiều Oanh Công chức kế toán

320 Ngô Thị Nga Công chức kế toán

321 Tẩn Láo Tả Chi huy trưởng QS

322 Phàn Cói Mẩy Trưởng thôn Van Hồ

323 Tẩn Sử Mẩy Trưởng thôn Sải Duần

324 Châu Văn Liều Trưởng thôn Tả Trang

QĐ số 27/QĐ

-UBND ngày

 24/3/2021

QĐ số 46/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

Phìn Ngan



325 Tẩn Xành Tịnh Trưởng thôn Sùng Bang

326 Lý Chằn Phủ Trưởng thôn Trung Hồ

327 Chảo Duần Phấu Trưởng thôn Láo Vàng

328 Vàng Láo Tả Trưởng thôn Trung Chải

329 Lý A Khé Trưởng thôn Lò Suối Tủng

330 Phàn Láo Tả Trưởng thôn Suối Châi

331 Tẩn Láo Tả Trưởng thôn Láo Sáng

332 Nguyễn Văn Đạo Công chức Tư pháp-Hộ tịch

333 Mai Thị Hoài Linh Công chức Tư pháp-Hộ tịch

334 Sìn Văn Thanh Công chức Địa chính

335 Nguyễn Thị Quỳnh Công chức Văn phòng

336 Đinh Đức Hùng Công chức Địa chính

337 Nguyễn Thị Huyền Công chức Văn hóa

338 Lù A Lềnh Chỉ huy trưởng quân sự xã

339 Dương Thị Huyên Công chức Văn hóa

340 Ngô Thị Thu Giang Công chức Địa chính

341 Bùi Thị Hiền Công chức Văn phòng

342 Lê Anh Đạt Công chức Kế toán

343 Lý Kin Phù Trưởng thôn

344 Sùng A Phình Trưởng thôn

345 Vàng Chỉn Dìn Trưởng thôn

346 Phàn Vần Siểu Trưởng thôn

347 Chảo Láo Lở Trưởng thôn

348 Tẩn Láo Lở Trưởng thôn

349 Lý Phương Lan Công chức Tư pháp- hộ tịch

350 La Văn Mạnh Công chức Văn phòng- Thống kê

351 Vùi Văn Thịnh Công chức địa chính

352 Hoàng Minh Phúc Công chức Văn hóa - Xã hội

353 La Thị Kìn Công chức Kế toán

354 Đặng Quang Hợp Chỉ huy trưởng quân sự

355 Ly Có Mừ Trưởng công an

356 Hoàng Văn Sính Trưởng Mường Hum

357 Lý A Sùng Trưởng thôn Piềng Láo

358 Tẩn Phù Tá Trưởng thôn Ky Quan San

359 Tấn Kin Phây Trưởng thôn Tả Pờ Hồ

360 Tẩn Láo San Trưởng thôn Séo Pờ Hồ

361 Đặng Thị Lan Công chức Tư pháp

362 Ngô Thị Nhung Công chức Tư pháp

363 Tẩn Quỳnh Trang Công chức Văn Hóa

364 Vũ Khắc Trọng Chỉ huy trưởng Quân sự xã

QĐ số 29/QĐ

-UBND ngày

 25/3/2021

QĐ số 65/QĐ

-UBND ngày

 22/3/2021

QĐ số 46/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

QĐ số 42/QĐ

-UBND ngày

 26/3/2021

Mường Hum

Trịnh Tường

A Mú Sung



365 Nguyễn Đình Thanh Công chức Văn phỏng

366 Lò A Say Công chức Địa chính

367 Phạm Văn Hà Công chức Địa chính

368 Trần Thái Nam Công chức Văn hóa

369 Cao Thị Thái Công chức Văn phỏng

370 An Quốc Toàn Công chức Kế toán

371 Nguyễn Thị Thanh Hằng Công chức Văn phỏng

372 Tẩn Láo Tả Chủ tịch MTTQVN

373 Nguyễn Thị Huệ Chủ tịch Hội phụ nữ xã

374 Trần Quang Dự Chủ tịch Hội cựu chiến binh

375 Lý Xe Xa Bí thư đoàn xã

376 Nguyền Kim Anh Công chức Tư pháp- Hộ tịch

377 Co Thị Hăng Công chức Tư pháp- Hộ tịch

378 Lù Văn Bình Công chức Văn hóa -xẫ hội

379 Lý Văn Sèn Công chức văn hóa -xã hội

380 Lý Thị Ngọc Dung Công chức tài chính -kế toán

381 Lê Thị Kieu Hoa Công chức văn phòng- thống kê

382 Nguyễn Thị Linh Công chức văn phòng- thống kê

383 Vương Thị Hồng Thủy Công chức tài chính -kế toán

384 Lù Thị Sinh Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã

385 Hồ A Lò Bí thư Đoàn thanh niên

386 Hồ A Đỉnh Chủ tịch. Hội cựu chiền binh

387 Hoàng Văn Chiến Trưởng thôn Bản Qua

388 Nguyen Văn Chiến Trưởng thôn Bản Vai

389 Vùi A Tải Trường thôn Bản vền

390 Lù A Tam Trưởng thôn Cóoc Cài

391 Giàng Thị Ngoan Trường thôn Tân Hồng

392 Vàng A Cương Trường thôn Hải Khê

393 Lý Minh Tả Trưởng thôn Tả Ngảo

394 Lý Láo San Trưởng thôn Bản Pho

395 Tẩn Láo Sỳ Trưởng thôn Vi Phái

396 Lò Láo Lở Trưởng thôn Ná Nàm

397 Đoàn Văn Thịnh Trưởng thôn Tân Bảo

398 Hoàng Thông Liềm Chủ tịch UBND xã

399 Lò A Lương Công chức Tư pháp- Hộ tịch

400 Phàn Láo Lở Công chức Tư pháp- Hộ tịch

401 Vàng Láo San Chủ tịch UBMTTQ xã

402 Phàn Tả Mẩy Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

403 Tráng A Sầu Trưởng công an xã

404 Lý Láo Tả Bí thư Đoàn Thanh niên xã

405 Phàn Láo Tả Chủ tịch hội nông dân xã

QĐ số 65/QĐ

-UBND ngày

 22/3/2021

QĐ số 56/QĐ

-UBND ngày

 25/3/2020

QĐ số 30/QĐ

-UBND ngày

 22/3/2019

Bản Qua

Dền Sáng



406 Chảo Láo Lở Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

407 Đặng Văn Thường Chỉ huy trưởng quân sự xã

408 Vương Văn Mìn Công chức Văn hóa -xẫ hội

409 Lù Văn Chung Công chức Địa chính

410 Vùi Văn Thịnh Công chức Địa chính

QĐ số 30/QĐ

-UBND ngày

 22/3/2019


